
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 474, Tờ bản đồ số 41, KDC Vĩnh Phú 2, Phường Vĩnh Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

18/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GĂNG TAY VIỆT

3702910767

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sợi 1311

2. Sản xuất vải dệt thoi 1312

3. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

4. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

5. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

6. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

7. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

8. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

9. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới Bất động sản)

4610

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

12. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

13. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự. Bán buôn chậu xi măng, chậu sứ, chậu gốm. Bán buôn hàng 
thủ công mỹ nghệ.

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GĂNG 
TAY VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET GLOVES IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIET GLOVES CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903031035
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào 
đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng 
hải và dịch vụ khác; Bán buôn máy móc, thiết bị định vị GPS.

4659

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(không tồn trữ hóa chất)

4669(Chính)

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ; Bán lẻ hàng lưu niệm bằng sơn mài, trạm khắc: trah sơn 
mài, tranh khảm trai, hàng lưu niệm khác bằng sơn mài, khảm 
trai; Bán lẻ hàng đan lát bằng tre, song mây, vật liệu tết bện 
khác; Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ khác: hàng lưu niệm bằng 
gỗ, sửng, đồi mồi, san hô.

4773

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

22. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gia nhận hàng hóa;Hoạt động của đại lý làm thủ tục 
hải quan (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên 
quan đến vận tải hàng không).

5229

24. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán)

6619

25. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(trừ thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn 
chứng khoán; hoạt động của nhà báo)

7490

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN 
ĐĂNG 
CHƯƠNG

201/43 Nguyễn Xí, 
Phường 26, Quận 
Bình Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

450.000.000 45,000 040078000867

2 NGUYỄN 
ANH TUẤN

Căn hộ LA - 17.04, 
tầng 17, Cao ốc 
Lexington, Phường 
An Phú, Quận 2, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

100.000.000 10,000 B6189461

3 NGUYỄN 
VĂN TOÀN

132/5 Đường 9, Khu 
phố 3, Phường 
Trường Thọ, Quận 
Thủ Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

400.000.000 40,000 040070000491

4 LƯƠNG THỊ 
PHƯƠNG 
THẢO

KP3, Phường Đức 
Nghĩa, Thành phố  
Phan Thiết, Tỉnh Bình 
Thuận, Việt Nam

50.000.000 5,000 261192160

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       040078000867
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 201/34 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 201/34 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN ĐĂNG CHƯƠNG Nam

12/02/1978 Kinh Việt Nam

22/10/2019 CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 
VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám  đốcChức danh:
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